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BIỂU 01:  ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số:             /NQ-HĐND, ngày        tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Tổng mức
đầu tư

Số vốn Kế
hoạch năm

2022 theo NQ
95/NQ-
HĐND

Số vốn điều chỉnh so
với số kế hoạch KH vốn

năm 2022
sau điều
chỉnh

Ghi chú

Tăng Giảm

Tổng (I+II) 1,247,528 200,000 30,000 30,000 200,000

I Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
các công trình sau 1,175,000 200,000 - 30,000 170,000

Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố
Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang Ban QLDA 1,175,000 200,000 30,000 170,000

II Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư các công trình 72,528 - 30,000 - 30,000 -

1 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở công an phường Hải Tân, thành
phố Hải Dương Ban QLDA 2,499 900 900

2 Hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư số 01 phường Hải Tân
phục vụ tái định cư khu Ecoriver Ban QLDA 2,832 900 900

3 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực sông Bạch
Đằng, thành phố Hải Dương

Ban QLDA
phát triển tổng

hợp ĐTĐL
thành phố Hải

dương

27,197 8,200 8,200

4
Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các đồ án quy hoạch
phân khu, quy hoạch xây dựng các phường xã khu vực trên
địa bàn thành phố

40,000 20,000 20,000



BIỂU 02: BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2022 NGUỒN VỐN NSTP
TỪ NGUỒN KINH PHÍ CHUYỂN NGUỒN  TIỀN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CHUYỂN SANG

(Kèm theo Nghị quyết số:             /NQ-HĐND, ngày      tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên công trình Chủ đầu tư QĐ phê duyệt
dự án

Tổng mức
đầu tư

Lũy kế số
vốn đã

phân bổ
hết năm

2021

Bổ sung kế
hoạch đầu

tư công
2022

Ghi chú

Tổng (A+B) 332,998 69,353 190,350

A
Bổ sung kế hoạch phân bổ chi tiết từ nguồn kinh phí
chuyển nguồn từ tiền thu sử dụng đất năm 2021 chuyển
sang 2022

332,998 69,353 53,650

I Các công trình do thành phố làm chủ đầu tư 165,557 52,890 6,900

1 Xây dựng nhà lớp học 4 tầng 16 phòng và nhà đa năng
Trường THCS Việt Hòa, thành phố Hải Dương Ban QLDA 6175

(13/10/2021) 40,327 17,454 2,000

2 Trường mầm non Bình Minh, thành phố Hải Dương Ban QLDA 6176
(13/10/2021) 55,470 11,279 800

3 Xây dựng trường mầm non Nguyễn Trãi, thành phố Hải
Dương Ban QLDA 6146

(08/10/2021) 38,160 13,240 2,000

4 Xây dựng nhà lớp học 4 tầng 24 phòng trường TH Hải Tân,
thành phố Hải Dương Ban QLDA 6100

(07/10/2021) 31,600 10,917 2,100

II Các công trình do UBND phường xã làm chủ đầu tư 167,441 16,463 46,750

* Các dự án đang triển khai thực hiện 131,152 16,463 34,720

1
Cải tạo, nâng cấp đường Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu,
thành phố Hải Dương (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến
nhà ông Thủy)

UBND phường
Ngọc Châu

1182
(15/3/2021) 14,258 4,889 6,500

2
Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu phường Ngọc
Châu, thành phố Hải Dương (đoạn từ đường Tống Duy Tân
đến đường Trần Thánh Tông)

UBND phường
Ngọc Châu

1183
(15/3/2021) 8,225 4,829 1,770

3 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường
Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương

UBND phường
Trần Hưng Đạo

4443
(21/7/2021) 5,473 3,454 950

4 Xây dựng trường THCS Quyết Thắng UBND xã Quyết
Thắng

6186A
(14/10/2021) 72,539 1,935 16,500

5 Xây dựng trường mầm non Tiền Tiến UBND xã Tiền
Tiến

6452
(28/10/2021) 30,657 1,356 9,000

* Thực hiện các công trình đầu tư mới mang tính cấp thiết 36,289 0 12,030

1 Cải tạo, sửa chữa hệ thống tiêu nước khu B4 Bình Minh,
phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương

UBND phường
Phạm Ngũ Lão

7503
(01/12/2021) 1,491 - 1,000

2

Cải tạo, sửa chữa hệ thống tiêu nước ngõ 10 đường Mạc Thị
Bưởi, ngõ 75 đường Lê Thanh Nghị và ngõ 133 đường
Trương Mỹ thuộc phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải
Dương

UBND phường
Phạm Ngũ Lão

1843
(05/4/2021) 2,446 730

3 Cải tạo, nâng cấp ngõ 13 Quán Thánh thuộc khu 4 và khu 13
phường Bình Hàn

UBND phường
Bình Hàn

8944
(30/12/2021) 1,203 360

4 Xây dựng nhà văn hóa khu 2, phường Hải Tân UBND phường
Hải Tân

8877
(29/12/2021) 2,861 860

5 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục qua thôn
Đồng Bào, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương

UBND xã Gia
Xuyên

11
(05/01/2022) 1,847 550

6 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục chính xã Gia
Xuyên, thành phố Hải Dương

UBND xã Gia
Xuyên

12
(05/01/2022) 4,295 1,290

7 Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 6 phòng trường Tiểu học Quyết
Thắng

UBND xã Quyết
Thắng

965
(28/01/2022) 7,093 2,130

8 Xây dựng trạm y tế xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương UBND xã Tiền
Tiến

964
(28/01/2022) 9,499 2,850

9 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thuộc khu 6,
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương

UBND phường
Tân Bình

1600
(28/3/2022) 1,702 660

10 Cải tạo phòng một cửa UBND phường Thanh Bình UBND phường
Thanh Bình

8730
(28/12/2021) 649 300

11 Cải tạo, nâng cấp vỉa hè, lan can và đèn chiếu sáng chiếu
sáng hồ Thanh Cương, phường Thanh Bình

UBND phường
Thanh Bình

1028
(14/02/2022) 2,015 700

12 Cải tạo, nâng cấp sân vận động trung tâm phường Thanh
Bình

UBND phường
Thanh Bình

8732
(28/12/2021) 1,188 600

B
Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ UBND các phường xã thực
hiện một số dự án cấp thiết và một số dự án của thành
thành phố phát sinh trong năm

- - 136,700
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